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A. Theo Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội
I. Lĩnh vực giáo dục mầm non (05 thủ tục)

	Tên thủ tục
	1. Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

	Lĩnh vực
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	Cơ quan thực hiện
	UBND cấp huyện

	Cách thức thực hiện
	- Gửi trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận

- Gửi qua hệ thống bưu chính.

- Cổng dịch vụ công trực tuyến: dichvucong.hanoi.gov.vn

	Đối tượng thực hiện
	Tổ chức hoặc cá nhân

	
	

	Trình tự thực hiện
	· a) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã; nếu đề nghị thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non nhà trẻ công lập); tổ chức, cá nhân (nếu đề nghị thành lập trường mẫu giáo trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục) gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

· b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; trong thời hạn 15 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan có ý kiến thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

· c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập; nếu không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Sau thời hạn 02 năm, kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập có hiệu lực, nếu trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ không được cho phép hoạt động giáo dục thì quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập bị hủy bỏ

	Thời hạn giải quyết
	Trực tiếp

25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
Dịch vụ bưu chính

25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
Dịch vụ công trực tuyến

25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

	Phí
	0

	Lệ Phí
	Không

	Thành phần hồ sơ
	Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Tờ trình đề nghị thành lập của cơ quan chủ quản đối với trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập; của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục cần nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;Xác định sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương; mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị; tổ chức bộ máy hoạt động, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; nguồn lực và tài chính; quy hoạch, kế hoạch và các giải pháp xây dựng, phát triển trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong từng giai đoạn.
Trong đề án cần nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện các kế hoạch và bảo đảm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong 03 năm đầu thành lập và các năm tiếp theo, có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong từng giai đoạn;
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Văn bản về chủ trương giao đất hoặc hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất, thuê nhà làm trụ sở xây dựng trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ với thời hạn dự kiến thuê tối thiểu 05 năm;

Bản chính: 0
Bản sao: 1

Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoặc thiết kế các công trình kiến trúc (nếu đã có trường sở), bảo đảm phù hợp với quy mô giáo dục và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
Bản chính: 0
Bản sao: 1



	Số lượng bộ hồ sơ
	01 bộ

	Yêu cầu - điều kiện
	1. Có đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển.

	Căn cứ pháp lý
	- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi 

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

-Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non
- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội


	Biểu mẫu đính kèm
	

	Kết quả thực hiện
	Quyết định thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non nhà trẻ công lập hoặc Quyết định cho phép thành lập trường mẫu giáo trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện


	Tên thủ tục
	2. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

	Lĩnh vực
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	Cơ quan thực hiện
	Phòng Giáo dục và Đào tạo

	Cách thức thực hiện
	- Gửi trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận

- Gửi qua hệ thống bưu chính.

- Cổng dịch vụ công trực tuyến: dichvucong.hanoi.gov.vn

	Đối tượng thực hiện
	Tổ chức hoặc cá nhân

	
	

	Trình tự thực hiện
	a) Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Phòng Giáo dục và Đào tạo;

b) Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu hồ sơ đúng quy định thì thông báo kế hoạch thẩm định thực tế tại trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm định thực tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan tổ chức thẩm định thực tế;

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, nếu trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ nêu rõ lý do

	Thời hạn giải quyết
	Trực tiếp

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
Dịch vụ bưu chính

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ công trực tuyến

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	Phí
	0

	Lệ Phí
	Không

	Thành phần hồ sơ
	Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục;
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Bản chính: 0
Bản sao: 1
Báo cáo chi tiết về tình hình triển khai Đề án đầu tư thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ. Báo cáo cần làm rõ những công việc cụ thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện: Các điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Danh sách đội ngũ giáo viên trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ với từng giáo viên;
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, trưởng các phòng, ban, tổ chuyên môn trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ với từng cán bộ quản lý;
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non;
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các điều kiện theo quy định
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ với thời hạn tối thiểu 05 năm
Bản chính: 0
Bản sao: 1
Các văn bản pháp lý xác nhận về số tiền hiện có do trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ sau khi được cho phép hoạt động giáo dục; phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để bảo đảm duy trì ổn định hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong giai đoạn 05 năm, bắt đầu từ khi được tuyển sinh;
Bản chính: 0
Bản sao: 1
Quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
Bản chính: 1
Bản sao: 0



	Số lượng bộ hồ sơ
	01 bộ

	Yêu cầu - điều kiện
	1. Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt động giáo dục, cụ thể:

a) Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ được đặt tại khu dân cư bảo đảm các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;

b) Diện tích khu đất xây dựng gồm: Diện tích xây dựng; diện tích sân chơi; diện tích cây xanh, đường đi. Diện tích khu đất xây dựng bình quân tối thiểu 12 m2 cho một trẻ em đối với khu vực đồng bằng, trung du (trừ thành phố thị xã); 08 m2 cho một trẻ em đối với khu vực thành phố, thị xã, núi cao và hải đảo;

Đối với nơi khó khăn về đất đai, có thể thay thế diện tích xây dựng bằng diện tích sàn xây dựng và bảo đảm đủ diện tích theo quy định;

Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục có thể thuê trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị của Nhà nước, cơ sở giáo dục công lập không sử dụng để tổ chức hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.

Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục có thể thuê một phần hoặc toàn bộ quỹ nhà và cơ sở hạ tầng của Nhà nước để tổ chức hoạt động giáo dục theo quy định của Chính phủ về khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp. Trường hợp thuê trang thiết bị giáo dục chưa sử dụng hết công suất của cơ sở sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

c) Khuôn viên của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ có tường bao ngăn cách với bên ngoài;

d) Cơ cấu khối công trình gồm:

- Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo: Phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, phòng vệ sinh, hiên chơi bảo đảm theo đúng quy chuẩn quy định;

- Khối phòng phục vụ học tập: Phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng;

- Khối phòng tổ chức ăn: Khu vực nhà bếp và kho;

- Khối phòng hành chính quản trị gồm: Văn phòng trường, phòng hiệu trưởng, phòng phó hiệu trưởng, phòng hành chính quản trị, phòng y tế, phòng bảo vệ, phòng dành cho nhân viên, khu vệ sinh cho giáo viên, cán bộ, nhân viên, khu để xe cho giáo viên, cán bộ, nhân viên;

- Sân chơi gồm: Sân chơi của nhóm, lớp; sân chơi chung.

đ) Có thiết bị, đồ chơi, đồ dùng, tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ em theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và đạt tiêu chuẩn bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tổ chức hoạt động giáo dục.

4. Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.

5. Có quy chế tổ chức và hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

	Căn cứ pháp lý
	- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi 

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

-Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non
- Quyết định số 4623/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

- Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

	Biểu mẫu đính kèm
	

	Kết quả thực hiện
	Quyết định cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo.


	Tên thủ tục
	3. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

	Lĩnh vực
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	Cơ quan thực hiện
	Phòng Giáo dục và Đào tạo

	Cách thức thực hiện
	- Gửi trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận

- Gửi qua hệ thống bưu chính.

- Cổng dịch vụ công trực tuyến: dichvucong.hanoi.gov.vn

	Đối tượng thực hiện
	Tổ chức hoặc cá nhân

	
	

	Trình tự thực hiện
	a) Sau thời hạn đình chỉ, nếu trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ khắc phục được những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ, trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Phòng Giáo dục và Đào tạo;
b) Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu hồ sơ đúng quy định thì thông báo kế hoạch thẩm định thực tế tại trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;
c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm định thực tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan tổ chức thẩm định thực tế;
d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, nếu trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ nêu rõ lý do.

	Thời hạn giải quyết
	Trực tiếp

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Dịch vụ bưu chính

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
Dịch vụ công trực tuyến

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

	Phí
	0

	Lệ Phí
	Không

	Thành phần hồ sơ
	Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

a) Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại;

Bản chính: 1
Bản sao: 0

b) Quyết định thành lập đoàn kiểm tra

Bản chính: 1
Bản sao: 0

c) Biên bản kiểm tra

Bản chính: 1
Bản sao: 0



	Số lượng bộ hồ sơ
	01 bộ

	Yêu cầu - điều kiện
	các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục

	Căn cứ pháp lý
	- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi 

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

-Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non
- Quyết định số 4623/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

- Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

	Biểu mẫu đính kèm
	

	Kết quả thực hiện
	Quyết định cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo.


	Tên thủ tục
	4. Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ 

	Lĩnh vực
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	Cơ quan thực hiện
	UBND cấp huyện

	Cách thức thực hiện
	- Gửi trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận

- Gửi qua hệ thống bưu chính.

- Cổng dịch vụ công trực tuyến: dichvucong.hanoi.gov.vn

	Đối tượng thực hiện
	Tổ chức hoặc cá nhân

	
	

	Trình tự thực hiện
	a) Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập); tổ chức, cá nhân (nếu sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục) gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện;
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; trong thời hạn 10 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định sáp nhập, chia, tách; nếu không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

	Thời hạn giải quyết
	Trực tiếp

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Dịch vụ bưu chính

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
Dịch vụ công trực tuyến

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

	Phí
	0

	Lệ Phí
	Không

	Thành phần hồ sơ
	Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Đề án sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ, trong đó có phương án để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Bản chính: 1
Bản sao: 0



	Số lượng bộ hồ sơ
	01 bộ

	Yêu cầu - điều kiện
	Việc sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương;

b) Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

c) Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên;

d) Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

	Căn cứ pháp lý
	- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi 

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

-Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non
- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

	Biểu mẫu đính kèm
	

	Kết quả thực hiện
	Quyết định sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc Quyết định cho phép sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.


	Tên thủ tục
	5. Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập) 

	Lĩnh vực
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	Cơ quan thực hiện
	UBND cấp huyện

	Cách thức thực hiện
	- Gửi trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận

- Gửi qua hệ thống bưu chính.

- Cổng dịch vụ công trực tuyến: dichvucong.hanoi.gov.vn

	Đối tượng thực hiện
	Tổ chức hoặc cá nhân

	
	

	Trình tự thực hiện
	- Tổ chức, cá nhân đã đề nghị thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đề nghị giải thể tới Ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét quyết định giải thể hay không giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

	Thời hạn giải quyết
	Trực tiếp

10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Dịch vụ bưu chính

10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
Dịch vụ công trực tuyến

10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

	Phí
	0

	Lệ Phí
	Không

	Thành phần hồ sơ
	Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ, trong đó nêu rõ lý do giải thể, các biện pháp giải quyết quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; phương án giải quyết các tài sản của trường.

Bản chính: 1
Bản sao: 0



	Số lượng bộ hồ sơ
	01 bộ

	Yêu cầu - điều kiện
	Không

	Căn cứ pháp lý
	- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi 

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

-Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non
- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

	Biểu mẫu đính kèm
	

	Kết quả thực hiện
	Quyết định cho phép giải thể trường mẫu giáo trường mầm non, nhà trẻ công lập, dân lập, tư thục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.


II. Lĩnh vực giáo dục tiểu học (06 thủ tục)

	Tên thủ tục
	1. Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

	Lĩnh vực
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	Cơ quan thực hiện
	UBND cấp huyện

	Cách thức thực hiện
	- Gửi trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận

- Gửi qua hệ thống bưu chính.

- Cổng dịch vụ công trực tuyến: dichvucong.hanoi.gov.vn

	Đối tượng thực hiện
	Tổ chức hoặc cá nhân

	
	

	Trình tự thực hiện
	III. a) Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường tiểu học công lập, tổ chức hoặc cá nhân đối với trường tiểu học tư thục gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

IV. b) Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức cá nhân. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học. Nếu đủ điều kiện, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường đến Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

V. c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập. Nếu chưa quyết định thành lập, cho phép thành lập trường thì có văn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường nêu rõ lý do.

VI. Sau thời hạn 02 năm, kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập có hiệu lực, nếu trường tiểu học không được cho phép hoạt động giáo dục thì Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hủy bỏ quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập.

	Thời hạn giải quyết
	Trực tiếp

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
Dịch vụ bưu chính

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
Dịch vụ công trực tuyến

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

	Phí
	0

	Lệ Phí
	Không

	Thành phần hồ sơ
	Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Tờ trình về việc thành lập trường

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đề án thành lập trường 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm hiệu trưởng
Bản chính: 0
Bản sao: 1

Ý kiến bằng các văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường:

 - Văn bản về chủ trương giao đất hoặc hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất, thuê nhà làm trụ sở xây dựng trường;

- Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng hoặc thiết kế các công trình kiến trúc (nếu đã có trường sở), bảo đảm phù hợp với quy mô giáo dục và tiêu chuẩn diện tích sử dụng

Bản chính: 0
Bản sao: 1



	Số lượng bộ hồ sơ
	01 bộ

	Yêu cầu - điều kiện
	1. Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo thuận lợi cho trẻ em đến trường nhằm bảo đảm thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học.
2. Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình giáo dục, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm và diện tích đất dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.

	Căn cứ pháp lý
	- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học
- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

	Biểu mẫu đính kèm
	

	Kết quả thực hiện
	Quyết định thành lập trường tiểu học công lập hoặc Quyết định cho phép thành lập trường tiểu học tư thục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện


	Tên thủ tục
	2. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

	Lĩnh vực
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	Cơ quan thực hiện
	Phòng Giáo dục và Đào tạo

	Cách thức thực hiện
	- Gửi trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận

- Gửi qua hệ thống bưu chính.

- Cổng dịch vụ công trực tuyến: dichvucong.hanoi.gov.vn

	Đối tượng thực hiện
	Tổ chức hoặc cá nhân

	
	

	Trình tự thực hiện
	a) Hiệu trưởng trường tiểu học có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục theo quy định; 
b) Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ, xem xét điều kiện cho phép hoạt động giáo dục theo quy định. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện hoạt động của trường tiểu học. Nếu đủ điều kiện, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục; trường hợp chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trường nêu rõ lý do và hướng giải quyết 

VII. 

	Thời hạn giải quyết
	Trực tiếp

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
Dịch vụ bưu chính

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ công trực tuyến

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	Phí
	0

	Lệ Phí
	Không

	Thành phần hồ sơ
	Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

a) Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục;

Bản chính: 1
Bản sao: 0

b) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường.

Bản chính: 0
Bản sao: 1



	Số lượng bộ hồ sơ
	01 bộ

	Yêu cầu - điều kiện
	1.Có quyết định về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường
2. Đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục:

a) Diện tích khu đất xây dựng trường được xác định trên cơ sở số lớp, số học sinh và đặc điểm vùng miền với bình quân tối thiểu 10 m2 cho một học sinh đối với khu vực nông thôn, miền núi; 06 m2 cho một học sinh đối với khu vực thành phố, thị xã. Đối với nơi khó khăn về đất đai, có thể thay thế diện tích sử dụng đất bằng diện tích sàn xây dựng và bảo đảm đủ diện tích theo quy định;

b) Cơ cấu khối công trình gồm:

- Hàng rào bảo vệ khuôn viên trường; cổng trường; biển tên trường; phòng học; phòng hiệu trưởng, phòng phó hiệu trưởng; văn phòng; phòng họp, phòng giáo viên; thư viện; phòng thiết bị giáo dục; phòng máy tính; phòng truyền thống và hoạt động Đội; phòng y tế trường học; phòng bảo vệ;

- Phòng giáo dục nghệ thuật; phòng học nghe nhìn; phòng tham vấn học sinh; phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập; phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng;

- Khu vệ sinh cho giáo viên, học sinh, học sinh khuyết tật; khu chứa rác và hệ thống cấp thoát nước bảo đảm vệ sinh; khu để xe cho học sinh, giáo viên và nhân viên; khu đất làm sân chơi có diện tích không dưới 30% diện tích khu đất của trường, bảo đảm an toàn cho học sinh;

- Khu nhà ăn, nhà nghỉ bảo đảm điều kiện sức khỏe cho học sinh học bán trú.

c) Bảo đảm có đủ thiết bị giáo dục ít nhất theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Địa điểm xây dựng trường bảo đảm môi trường giáo dục an toàn cho người học, người dạy và người lao động.

4. Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với giáo dục tiểu học.

5. Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục.

6. Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.

	Căn cứ pháp lý
	- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi 

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học
- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

	Biểu mẫu đính kèm
	

	Kết quả thực hiện
	Quyết định cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo


	Tên thủ tục
	3. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

	Lĩnh vực
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	Cơ quan thực hiện
	Phòng Giáo dục và Đào tạo

	Cách thức thực hiện
	- Gửi trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận

- Gửi qua hệ thống bưu chính.

- Cổng dịch vụ công trực tuyến: dichvucong.hanoi.gov.vn

	Đối tượng thực hiện
	Tổ chức hoặc cá nhân

	
	

	Trình tự thực hiện
	a) Hiệu trưởng trường tiểu học có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục theo quy định; 
b) Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ, xem xét điều kiện cho phép hoạt động giáo dục theo quy định. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện hoạt động của trường tiểu học. Nếu đủ điều kiện, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục; trường hợp chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trường nêu rõ lý do và hướng giải quyết 

VIII. 

	Thời hạn giải quyết
	Trực tiếp

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Dịch vụ bưu chính

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Dịch vụ công trực tuyến

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	Phí
	0

	Lệ Phí
	Không

	Thành phần hồ sơ
	Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

a) Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại;

Bản chính: 1
Bản sao: 0

b) Quyết định thành lập đoàn kiểm tra

Bản chính: 1
Bản sao: 0

c) Biên bản kiểm tra

Bản chính: 1
Bản sao: 0



	Số lượng bộ hồ sơ
	01 bộ

	Yêu cầu - điều kiện
	Sau thời hạn bì đình chỉ, nếu trường tiểu học đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ và có hồ sơ theo quy định đề nghị được hoạt động trở lại được Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục trở lại và phải được công bố trên phương tiện thông tin đại chúng

	Căn cứ pháp lý
	- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi 

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học
- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

	Biểu mẫu đính kèm
	

	Kết quả thực hiện
	Quyết định cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo


	Tên thủ tục
	4. Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

	Lĩnh vực
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	Cơ quan thực hiện
	UBND cấp huyện

	Cách thức thực hiện
	- Gửi trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận

- Gửi qua hệ thống bưu chính.

- Cổng dịch vụ công trực tuyến: dichvucong.hanoi.gov.vn

	Đối tượng thực hiện
	Tổ chức hoặc cá nhân

	
	

	Trình tự thực hiện
	a) Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường tiểu học công lập, tổ chức hoặc cá nhân đối với trường tiểu học tư thục gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Phòng Giáo dục và Đào tạo;
b) Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức cá nhân. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học. Nếu đủ điều kiện, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường đến Ủy ban nhân dân cấp huyện;
c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập. Nếu chưa quyết định thành lập, cho phép thành lập trường thì có văn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường nêu rõ lý do

	Thời hạn giải quyết
	Trực tiếp

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Dịch vụ bưu chính

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ công trực tuyến

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	Phí
	0

	Lệ Phí
	Không

	Thành phần hồ sơ
	Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đề án sáp nhập, chia, tách, trong đó có phương án để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.

Bản chính: 0
Bản sao: 1

Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.

Bản chính: 0
Bản sao: 1



	Số lượng bộ hồ sơ
	01 bộ

	Yêu cầu - điều kiện
	Việc sáp nhập, chia, tách trường tiểu học phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

b) Bảo đảm an toàn và quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục;

c) Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên.

	Căn cứ pháp lý
	- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi 

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học
- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

	Biểu mẫu đính kèm
	

	Kết quả thực hiện
	Quyết định sáp nhập, chia, tách trường tiểu học công lập hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách đối với trường tiểu học tư thục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện


	Tên thủ tục
	5. Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập)

	Lĩnh vực
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	Cơ quan thực hiện
	UBND cấp huyện

	Cách thức thực hiện
	- Gửi trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận

- Gửi qua hệ thống bưu chính.

- Cổng dịch vụ công trực tuyến: dichvucong.hanoi.gov.vn

	Đối tượng thực hiện
	Tổ chức hoặc cá nhân

	
	

	Trình tự thực hiện
	- Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập trường tiểu học; báo cáo bằng văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định giải thể;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ đề nghị của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định giải thể trong vòng 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;
- Quyết định giải thể phải ghi rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng

	Thời hạn giải quyết
	Trực tiếp

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Dịch vụ bưu chính

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ công trực tuyến

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	Phí
	0

	Lệ Phí
	Không

	Thành phần hồ sơ
	Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập trường tiểu học, trong đó nêu rõ lý do giải thể, các biện pháp giải quyết quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên trường; phương án giải quyết các tài sản của trường.
Bản chính: 1
Bản sao: 0



	Số lượng bộ hồ sơ
	01 bộ

	Yêu cầu - điều kiện
	Không

	Căn cứ pháp lý
	- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi 

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học
- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

	Biểu mẫu đính kèm
	

	Kết quả thực hiện
	Quyết định giải thể trường tiểu học của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.


	Tên thủ tục
	6. Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

	Lĩnh vực
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	Cơ quan thực hiện
	Cơ sở giáo dục 

	Cách thức thực hiện
	- Gửi trực tiếp tại cơ sở giáo dục
- Gửi qua hệ thống bưu chính.

- Gửi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục (nếu có)

	Đối tượng thực hiện
	Cá nhân

	
	

	Trình tự thực hiện
	1. Đối với học sinh chuyển trường trong nước
a) Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đến bằng hình thức nộp trực tiếp, nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục (nếu có).

b) Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn.

c) Khi có ý kiến đồng ý tiếp nhận của nơi chuyển đến, cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh gửi đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đi. Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh theo quy định tại khoản 1 Điều này.

d) Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp toàn bộ hồ sơ quy định cho nhà trường nơi chuyển đến.

đ) Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến tổ chức trao đổi, khảo sát, tư vấn và tiếp nhận xếp học sinh vào lớp.

2. Đối với học sinh chuyển từ nước ngoài về
a) Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp đơn đề nghị (theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT) với nhà trường nơi chuyển đến bằng hình thức nộp trực tiếp, nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục (nếu có).

b) Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn.

c) Trong trường hợp đồng ý tiếp nhận học sinh, trong thời gian không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường tiểu học tổ chức khảo sát trình độ của học sinh, xếp vào lớp phù hợp, tiếp nhận và quản lý hồ sơ học sinh theo quy định.

	Thời hạn giải quyết
	· 09 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với học sinh chuyển trường trong nước

· 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với học sinh chuyển từ nước ngoài về

	Phí
	0

	Lệ Phí
	Không

	Thành phần hồ sơ
	Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Đơn xin chuyển trường của cha mẹ hoặc người giám hộ ký
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Học bạ

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Thông tin về tài liệu học tập (tại trường đang học), tiến độ thực hiện chương trình, bảng tổng hợp kết quả rèn luyện và học tập của học sinh theo quy định

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với học sinh khuyết tật (nếu có)

Bản chính: 1
Bản sao: 0



	Số lượng bộ hồ sơ
	01 bộ

	Yêu cầu - điều kiện
	Không

	Căn cứ pháp lý
	- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học

- Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

	Biểu mẫu đính kèm
	Mẫu đơn xin chuyển trường theo phụ lục I, II kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo


III. Lĩnh vực giáo dục trung học (08 thủ tục)
	Tên thủ tục
	1. Thành lập trường trung học cơ sở công lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

	Lĩnh vực
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	Cơ quan thực hiện
	UBND cấp huyện

	Cách thức thực hiện
	- Gửi trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận

- Gửi qua hệ thống bưu chính.

- Cổng dịch vụ công trực tuyến: dichvucong.hanoi.gov.vn

	Đối tượng thực hiện
	Tổ chức hoặc cá nhân

	
	

	Trình tự thực hiện
	a) Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường trung học cơ sở công lập; tổ chức hoặc cá nhân đối với các trường trung học cơ sở tư thục gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Phòng Giáo dục và Đào tạo;
b) Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu đủ điều kiện, cơ quan tiếp nhận hồ sơ chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế điều kiện thành lập trường trung học; nếu đủ điều kiện thì có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; nếu chưa đủ điều kiện thì có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường nêu rõ lý do;
c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường; nếu chưa quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường thì có văn bản thông báo cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường nêu rõ lý do

	Thời hạn giải quyết
	Trực tiếp

25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
Dịch vụ bưu chính

25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ công trực tuyến

25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	Phí
	0

	Lệ Phí
	Không

	Thành phần hồ sơ
	Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Tờ trình về việc thành lập trường

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đề án thành lập trường 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Sơ yếu lý lịch kèm theo bản phô tô và mang bản chính đối chiếu văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm hiệu trưởng. 

Bản chính: 0
Bản sao: 1

Ý kiến bằng các văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường:

 - Văn bản về chủ trương giao đất hoặc hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất, thuê nhà làm trụ sở xây dựng trường;

- Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng hoặc thiết kế các công trình kiến trúc (nếu đã có trường sở), bảo đảm phù hợp với quy mô giáo dục và tiêu chuẩn diện tích sử dụng

Bản chính: 0
Bản sao: 1



	Số lượng bộ hồ sơ
	01 bộ

	Yêu cầu - điều kiện
	1. Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy; nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.

	Căn cứ pháp lý
	- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi 

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

	Biểu mẫu đính kèm
	

	Kết quả thực hiện
	Quyết định thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện


	Tên thủ tục
	2. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

	Lĩnh vực
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	Cơ quan thực hiện
	Phòng Giáo dục và Đào tạo

	Cách thức thực hiện
	- Gửi trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận

- Gửi qua hệ thống bưu chính.

- Cổng dịch vụ công trực tuyến: dichvucong.hanoi.gov.vn

	Đối tượng thực hiện
	Tổ chức hoặc cá nhân

	
	

	Trình tự thực hiện
	a) Trường trung học cơ sở công lập, đại diện của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường trung học cơ sở tư thục gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo;
b) Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trường trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;
c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế điều kiện hoạt động giáo dục của trường trung học; nếu đủ điều kiện thì ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trường nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

	Thời hạn giải quyết
	Trực tiếp

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
Dịch vụ bưu chính

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ công trực tuyến

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	Phí
	0

	Lệ Phí
	Không

	Thành phần hồ sơ
	Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

a) Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục;

Bản chính: 1
Bản sao: 0

b) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường.

Bản chính: 0
Bản sao: 1

c) Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện để trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Bản chính: 0
Bản sao: 1



	Số lượng bộ hồ sơ
	01 bộ

	Yêu cầu - điều kiện
	1.Có quyết định về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường
2. Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục. Cơ sở vật chất gồm:

a) Phòng học được xây dựng theo tiêu chuẩn, đủ bàn ghế phù hợp với tầm vóc học sinh, có bàn ghế của giáo viên, có bảng viết và bảo đảm học nhiều nhất là hai ca trong một ngày;

b) Phòng học bộ môn: Thực hiện theo quy định về quy chuẩn phòng học bộ môn do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

c) Khối phục vụ học tập gồm nhà tập đa năng, thư viện, phòng hoạt động Đoàn - Đội, phòng truyền thống;

d) Khối hành chính - quản trị gồm: Phòng làm việc của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, văn phòng, phòng họp toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường, phòng các tổ chuyên môn, phòng y tế trường học, nhà kho, phòng thường trực, phòng của các tổ chức Đảng, đoàn thể;

đ) Khu sân chơi, bãi tập: Có diện tích ít nhất bằng 25% tổng diện tích sử dụng của trường, có đủ thiết bị luyện tập thể dục, thể thao và bảo đảm an toàn;

e) Khu để xe: Bố trí hợp lý trong khuôn viên trường, bảo đảm an toàn, trật tự, vệ sinh;

g) Có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin kết nối Internet đáp ứng yêu cầu quản lý và dạy học.

3. Địa điểm của trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên. Trường học là một khu riêng, có tường bao quanh, có cổng trường và biển tên trường.

4. Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với mỗi cấp học.

5. Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn được đào tạo phù hợp với từng cấp học; đủ về số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục.

6. Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.

7. Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

	Căn cứ pháp lý
	- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi 

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiếu cấp học loại hình tư thục.

- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

	Biểu mẫu đính kèm
	

	Kết quả thực hiện
	Quyết định cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo




	Tên thủ tục
	3. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại

	Lĩnh vực
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	Cơ quan thực hiện
	Phòng Giáo dục và Đào tạo

	Cách thức thực hiện
	- Gửi trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận

- Gửi qua hệ thống bưu chính.

- Cổng dịch vụ công trực tuyến: dichvucong.hanoi.gov.vn

	Đối tượng thực hiện
	Tổ chức hoặc cá nhân

	
	

	Trình tự thực hiện
	a) Trường trung học cơ sở công lập, đại diện của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường trung học cơ sở tư thục gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo;
b) Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trường trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;
c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế điều kiện hoạt động giáo dục của trường trung học; nếu đủ điều kiện thì ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trường nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

	Thời hạn giải quyết
	Trực tiếp

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
Dịch vụ bưu chính

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ công trực tuyến

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	Phí
	0

	Lệ Phí
	Không

	Thành phần hồ sơ
	Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

a) Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại;

Bản chính: 1
Bản sao: 0

b) Quyết định thành lập đoàn kiểm tra

Bản chính: 0
Bản sao: 1

c) Biên bản kiểm tra

Bản chính: 0
Bản sao: 1



	Số lượng bộ hồ sơ
	01 bộ

	Yêu cầu - điều kiện
	Sau thời hạn đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì người có thẩm quyền quyết định đình chỉ ra quyết định cho phép nhà trường hoạt động giáo dục trở lại và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng

	Căn cứ pháp lý
	- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi 

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiếu cấp học loại hình tư thục.

- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

	Biểu mẫu đính kèm
	

	Kết quả thực hiện
	Quyết định cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo




	Tên thủ tục
	4. Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

	Lĩnh vực
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	Cơ quan thực hiện
	UBND cấp huyện

	Cách thức thực hiện
	- Gửi trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận

- Gửi qua hệ thống bưu chính.

- Cổng dịch vụ công trực tuyến: dichvucong.hanoi.gov.vn

	Đối tượng thực hiện
	Tổ chức hoặc cá nhân

	
	

	Trình tự thực hiện
	a) Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường trung học cơ sở công lập; tổ chức hoặc cá nhân đối với các trường trung học cơ sở tư thục gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định;
b) Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu đủ điều kiện, cơ quan tiếp nhận hồ sơ chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế điều kiện sáp nhập, chia, tách trường trung học; nếu đủ điều kiện thì có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trường đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; nếu chưa đủ điều kiện thì có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường nêu rõ lý do;
c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trường; nếu chưa quyết định sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trường thì có văn bản thông báo cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách trường và nêu rõ lý do.

	Thời hạn giải quyết
	Trực tiếp

25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
Dịch vụ bưu chính

25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ công trực tuyến

25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	Phí
	0

	Lệ Phí
	Không

	Thành phần hồ sơ
	Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đề án sáp nhập, chia, tách, trong đó có phương án để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.

Bản chính: 0
Bản sao: 1



	Số lượng bộ hồ sơ
	01 bộ

	Yêu cầu - điều kiện
	Việc sáp nhập, chia, tách trường trung học phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

b) Bảo đảm an toàn và quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục;

c) Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên.

	Căn cứ pháp lý
	- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi 

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiếu cấp học loại hình tư thục.

- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

	Biểu mẫu đính kèm
	

	Kết quả thực hiện
	Quyết định sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở tư thục của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện 


	Tên thủ tục
	5. Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập)

	Lĩnh vực
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	Cơ quan thực hiện
	UBND cấp huyện

	Cách thức thực hiện
	- Gửi trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận

- Gửi qua hệ thống bưu chính.

- Cổng dịch vụ công trực tuyến: dichvucong.hanoi.gov.vn

	Đối tượng thực hiện
	Tổ chức hoặc cá nhân

	
	

	Trình tự thực hiện
	a) Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với trường trung học cơ sở công lập); tổ chức, cá nhân thành lập trường (đối với trường trung học cơ sở tư thục) xây dựng phương án giải thể trường, trình người có thẩm quyền ra quyết định giải thể trường. Quyết định giải thể trường phải xác định rõ lý do giải thể; các biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng;
b) Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường; báo cáo bằng văn bản đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định giải thể nhà trường;
c) Trong vòng 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dâncấp huyện ra quyết định giải thể trường



	Thời hạn giải quyết
	Trực tiếp

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
Dịch vụ bưu chính

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ công trực tuyến

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	Phí
	0

	Lệ Phí
	Không

	Thành phần hồ sơ
	Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân
Bản chính: 1
Bản sao: 0



	Số lượng bộ hồ sơ
	01 bộ

	Yêu cầu - điều kiện
	

	Căn cứ pháp lý
	- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi 

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiếu cấp học loại hình tư thục.

- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

	Biểu mẫu đính kèm
	

	Kết quả thực hiện
	Quyết định giải thể trường trung học cơ sở của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện


	Tên thủ tục
	6. Tuyển sinh trung học cơ sở

	Lĩnh vực
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	Cơ quan thực hiện
	Cơ sở giáo dục

	Cách thức thực hiện
	- Gửi trực tiếp tại cơ sở giáo dục
- Gửi qua hệ thống bưu chính.

- Trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp của Thành phố 

	Đối tượng thực hiện
	Cá nhân

	
	

	Trình tự thực hiện
	

	Thời hạn giải quyết
	Chưa có quy định cụ thể

	Phí
	0

	Lệ Phí
	Không

	Thành phần hồ sơ
	Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
Bản chính: 0
Bản sao: 1

- Học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ.
Bản chính: 1
Bản sao: 0



	Số lượng bộ hồ sơ
	01 bộ

	Yêu cầu - điều kiện
	

	Căn cứ pháp lý
	- Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

- Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung vào điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/06/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố TTHC, danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.


	Tên thủ tục
	7. Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

	Lĩnh vực
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	Cơ quan thực hiện
	Cơ sở giáo dục thường xuyên

	Cách thức thực hiện
	 - Gửi trực tiếp tại cơ sở giáo dục
- Gửi qua hệ thống bưu chính.

· Trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của cơ sở

	Đối tượng thực hiện
	Cá nhân

	
	

	Trình tự thực hiện
	

	Thời hạn giải quyết
	Chưa có quy định cụ thể

	Phí
	0

	Lệ Phí
	Không

	Thành phần hồ sơ
	Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
Bản chính: 0
Bản sao: 1

- Học bạ cấp tiểu học, THCS hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ.

Bản chính: 1
Bản sao: 0



	Số lượng bộ hồ sơ
	01 bộ

	Yêu cầu - điều kiện
	

	Căn cứ pháp lý
	Thông tư số 17/2003/TT-BGD&ĐT ngày 28/4/2003 hướng dẫn Điều 3, Điều 7 và Điều 8 của Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 22/11/2001 của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/06/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố TTHC, danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.


	Tên thủ tục
	8. Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

	Lĩnh vực
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	Cơ quan thực hiện
	Cơ sở giáo dục thường xuyên

	Cách thức thực hiện
	 Gửi trực tiếp tại cơ sở giáo dục 

	Đối tượng thực hiện
	Cá nhân

	
	

	Trình tự thực hiện
	

	Thời hạn giải quyết
	Chưa có quy định cụ thể

	Phí
	0

	Lệ Phí
	Không

	Thành phần hồ sơ
	Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

- Đơn xin chuyển trường.
Bản chính: 1
Bản sao: 0

- Văn bản đồng ý của trường nơi xin chuyển đến.

Bản chính: 1
Bản sao: 0



	Số lượng bộ hồ sơ
	01 bộ

	Yêu cầu - điều kiện
	

	Căn cứ pháp lý
	- - Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Thông tư số 17/2003/TT-BGD&ĐT ngày 28/4/2003 hướng dẫn Điều 3, Điều 7 và Điều 8 của Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 22/11/2001 của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/06/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố TTHC, danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.


IV. Lĩnh vực giáo dục dân tộc (05 thủ tục)

	Tên thủ tục
	1. Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

	Lĩnh vực
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	Cơ quan thực hiện
	Phòng Giáo dục và Đào tạo

	Cách thức thực hiện
	- Gửi trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận

- Gửi qua hệ thống bưu chính.

- Cổng dịch vụ công trực tuyến: dichvucong.hanoi.gov.vn

	Đối tượng thực hiện
	Tổ chức hoặc cá nhân

	
	

	Trình tự thực hiện
	a) Trường phổ thông dân tộc nội trú gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định đến Phòng Giáo dục và Đào tạo;
b) Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ, xem xét điều kiện cho phép hoạt động giáo dục thực hiện như đối với trường trung học theo quy định. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho nhà trường trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;
c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho nhà trường nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

	Thời hạn giải quyết
	Trực tiếp

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
Dịch vụ bưu chính

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ công trực tuyến

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	Phí
	0

	Lệ Phí
	Không

	Thành phần hồ sơ
	Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

a) Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục;

Bản chính: 1
Bản sao: 0

b) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường.

Bản chính: 0
Bản sao: 1

c) Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện để trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là THCS hoạt động giáo dục

Bản chính: 0
Bản sao: 1



	Số lượng bộ hồ sơ
	01 bộ

	Yêu cầu - điều kiện
	1. Có quyết định thành lập trường của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Có đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị tương ứng với từng cấp học theo quy định tại Nghị định này và bảo đảm tiêu chí của trường chuẩn quốc gia, ngoài ra còn có thêm các điều kiện sau đây:

a) Khu nội trú có diện tích sử dụng tối thiểu 06 m2/học sinh;

b) Phòng ở nội trú, nhà ăn cho học sinh và các trang thiết bị kèm theo;

c) Nhà công vụ cho giáo viên;

d) Nhà sinh hoạt, giáo dục văn hóa dân tộc với các thiết bị kèm theo;

đ) Phòng học và thiết bị giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông, nghề truyền thống của các dân tộc phù hợp với địa phương.

3. Địa điểm của trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên.

4. Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập phù hợp với mỗi cấp học theo quy định.

5. Có đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định phù hợp đối với cấp học; đủ về số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục.

6. Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.

7. Có quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

	Căn cứ pháp lý
	- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi 

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiếu cấp học loại hình tư thục.

- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 13/03/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về thông qua Phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính năm 2019
- Quyết định số 4623/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

- Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

	Biểu mẫu đính kèm
	

	Kết quả thực hiện
	Quyết định cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo




	Tên thủ tục
	2. Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

	Lĩnh vực
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	Cơ quan thực hiện
	UBND cấp huyện

	Cách thức thực hiện
	- Gửi trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận

- Gửi qua hệ thống bưu chính.

- Cổng dịch vụ công trực tuyến: dichvucong.hanoi.gov.vn

	Đối tượng thực hiện
	Tổ chức hoặc cá nhân

	
	

	Trình tự thực hiện
	a) Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với trường phổ thông dân tộc bán trú thành lập mới), nhà trường (đối với trường phổ thông dân tộc bán trú được thành lập trên cơ sở trường phổ thông) gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đề nghị thành lập trường theo quy định đến Phòng Giáo dục và Đào tạo;
b) Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan ở cấp huyện tổ chức thẩm định theo nội dung của đề án thành lập trường trong thời hạn 15 ngày làm việc; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú;

c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập trường. Nếu chưa quyết định thành lập trường thì có văn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo nêu rõ lý do và hướng giải quyết.



	Thời hạn giải quyết
	Trực tiếp

35 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
Dịch vụ bưu chính

35 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ công trực tuyến

35 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	Phí
	0

	Lệ Phí
	Không

	Thành phần hồ sơ
	Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

a) Tờ trình đề nghị thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú;

Bản chính: 1
Bản sao: 0

b) Đề án thành lập trường 

Bản chính: 1
Bản sao: 0



	Số lượng bộ hồ sơ
	01 bộ

	Yêu cầu - điều kiện
	1. Có đề án phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng xây dựng và phát triển trường. Trong phương hướng xây dựng và phát triển trường cần bảo đảm ổn định tỷ lệ học sinh là người dân tộc thiểu số và tỷ lệ học sinh bán trú theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

	Căn cứ pháp lý
	- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi 

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 13/03/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về thông qua Phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính năm 2019
- Quyết định số 4623/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

- Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

	Biểu mẫu đính kèm
	

	Kết quả thực hiện
	Quyết định thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện


	Tên thủ tục
	3. Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

	Lĩnh vực
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	Cơ quan thực hiện
	Phòng Giáo dục và Đào tạo

	Cách thức thực hiện
	- Gửi trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận

- Gửi qua hệ thống bưu chính.

- Cổng dịch vụ công trực tuyến: dichvucong.hanoi.gov.vn

	Đối tượng thực hiện
	Tổ chức hoặc cá nhân

	
	

	Trình tự thực hiện
	a) Trường phổ thông dân tộc bán trú gửi tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục đến Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định;
b) Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét điều kiện cho phép hoạt động giáo dục quy định. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho nhà trường nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

	Thời hạn giải quyết
	Trực tiếp

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
Dịch vụ bưu chính

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ công trực tuyến

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	Phí
	0

	Lệ Phí
	Không

	Thành phần hồ sơ
	Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

a) Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục;

Bản chính: 1
Bản sao: 0

b) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường.

Bản chính: 0
Bản sao: 1

c) Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện để trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là THCS hoạt động giáo dục

Bản chính: 0
Bản sao: 1



	Số lượng bộ hồ sơ
	01 bộ

	Yêu cầu - điều kiện
	1. Có quyết định thành lập trường của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
2. Có đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục tương ứng với từng cấp học theo quy định tại Nghị định này và có thêm các điều kiện sau đây:
a) Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày;
b) Có các công trình phục vụ cho quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng học sinh bán trú: Phòng trực nội trú, nhà ở nội trú; nhà bếp, nhà ăn, nhà tắm; công trình vệ sinh, nước sạch và các trang thiết bị kèm theo công trình;
c) Các dụng cụ, thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục văn hóa dân tộc, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí cho học sinh bán trú.
3. Địa điểm xây dựng trường bảo đảm môi trường giáo dục an toàn và thuận lợi cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên.
4. Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với mỗi cấp học tương ứng.
5. Có đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục ở trường phổ thông dân tộc bán trú.
6. Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục của trường phổ thông dân tộc bán trú.
7. Có quy định về tổ chức hoạt động bán trú của trường.

	Căn cứ pháp lý
	- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiếu cấp học loại hình tư thục.

- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

	Biểu mẫu đính kèm
	

	Kết quả thực hiện
	Quyết định Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo




	Tên thủ tục
	4. Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc bán trú

	Lĩnh vực
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	Cơ quan thực hiện
	UBND cấp huyện

	Cách thức thực hiện
	- Gửi trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận

- Gửi qua hệ thống bưu chính.

- Cổng dịch vụ công trực tuyến: dichvucong.hanoi.gov.vn

	Đối tượng thực hiện
	Tổ chức hoặc cá nhân

	
	

	Trình tự thực hiện
	a) Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với trường phổ thông dân tộc bán trú thành lập mới) hoặc nhà trường (đối với trường phổ thông dân tộc bán trú được thành lập trên cơ sở trường phổ thông) gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Phòng Giáo dục và Đào tạo;
b) Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế điều kiện sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú, nếu đủ điều kiện thì có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trường đến Ủy ban nhân dân cấp huyện; nếu chưa đủ điều kiện thì có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách trường nêu rõ lý do;
c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trường; nếu chưa quyết định sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trường thì có văn bản thông báo cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách trường nêu rõ lý do

	Thời hạn giải quyết
	Trực tiếp

25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
Dịch vụ bưu chính

25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ công trực tuyến

25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	Phí
	0

	Lệ Phí
	Không

	Thành phần hồ sơ
	Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đề án sáp nhập, chia, tách, trong đó có phương án để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.

Bản chính: 0
Bản sao: 1



	Số lượng bộ hồ sơ
	01 bộ

	Yêu cầu - điều kiện
	

	Căn cứ pháp lý
	- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

	Biểu mẫu đính kèm
	

	Kết quả thực hiện
	Quyết định Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc bán trú của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện


	Tên thủ tục
	5. Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

	Lĩnh vực
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	Cơ quan thực hiện
	UBND cấp huyện

	Cách thức thực hiện
	- Gửi trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận

- Gửi qua hệ thống bưu chính.

- Cổng dịch vụ công trực tuyến: dichvucong.hanoi.gov.vn

	Đối tượng thực hiện
	Tổ chức hoặc cá nhân

	
	

	Trình tự thực hiện
	a) Trường phổ thông dân tộc bán trú gửi tờ trình đề nghị cho phép chuyển đổi đến Phòng Giáo dục và Đào tạo. Trong tờ trình cần nêu rõ phương án sử dụng cơ sở vật chất của trường, chế độ chính sách đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên sau khi trường chuyển đổi;
b) Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan ở cấp huyện thẩm định và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú thành trường phổ thông công lập.


	Thời hạn giải quyết
	Trực tiếp

Không quy định
Dịch vụ bưu chính

Không quy định

Dịch vụ công trực tuyến

Không quy định

	Phí
	0

	Lệ Phí
	Không

	Thành phần hồ sơ
	Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Tờ Tờ trình đề nghị cho phép chuyển đổi; trong tờ trình cần nêu rõ phương án sử dụng cơ sở vật chất của trường, chế độ chính sách đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên sau khi trường chuyển đổi; trình đề nghị sáp nhập, chia, tách 

Bản chính: 1
Bản sao: 0



	Số lượng bộ hồ sơ
	01 bộ

	Yêu cầu - điều kiện
	Trường phổ thông dân tộc bán trú không bảo đảm tỷ lệ học sinh dân tộc và tỷ lệ học sinh bán trú theo quy định trong 03 năm liền thì chuyển thành trường phổ thông công lập.

	Căn cứ pháp lý
	- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiếu cấp học loại hình tư thục.

- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

	Biểu mẫu đính kèm
	

	Kết quả thực hiện
	Quyết định chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú thành trường phổ thông công lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện


V. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác (02 thủ tục)

	Tên thủ tục
	1. Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

	Lĩnh vực
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	Cơ quan thực hiện
	UBND cấp huyện

	Cách thức thực hiện
	- Gửi trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận

- Gửi qua hệ thống bưu chính.

- Cổng dịch vụ công trực tuyến: dichvucong.hanoi.gov.vn

	Đối tượng thực hiện
	Tổ chức hoặc cá nhân

	
	

	Trình tự thực hiện
	a) Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm học tập cộng đồng gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Phòng Giáo dục và Đào tạo;
b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định các điều kiện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định;
c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập. Nếu chưa cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập và Phòng Giáo dục và Đào tạo nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

	Thời hạn giải quyết
	Trực tiếp

15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
Dịch vụ bưu chính

15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
Dịch vụ công trực tuyến

15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

	Phí
	0

	Lệ Phí
	Không

	Thành phần hồ sơ
	Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Văn bản của UBND cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm học tập cộng đồng 
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Sơ yếu lý lịch của những người dự kiến làm giám đốc trung tâm học tập cộng đồng 
Bản chính: 1
Bản sao: 0



	Số lượng bộ hồ sơ
	01 bộ

	Yêu cầu - điều kiện
	1. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng.

2. Có cán bộ quản lý, giáo viên, kế toán, thủ quỹ đáp ứng được yêu cầu hoạt động của trung tâm theo quy định.

3. Có địa điểm cụ thể, cơ sở vật chất và các thiết bị, chương trình giáo dục, kế hoạch và tài liệu học tập cần thiết đáp ứng được yêu cầu hoạt động của trung tâm trên cơ sở đầu tư, trang bị mới hoặc tận dụng các cơ sở vật chất sẵn có trên địa bàn cấp xã.

	Căn cứ pháp lý
	-Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

- Luật Giáo dục ngày 14/06/2019

- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Quyết định số 10/VBHN-BGDĐT ngày 14/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn;

- Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá thuộc phạm vị, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

	Biểu mẫu đính kèm
	

	Kết quả thực hiện
	Quyết định Thành lập trung tâm học tập cộng đồng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện


	Tên thủ tục
	2. Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

	Lĩnh vực
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	Cơ quan thực hiện
	UBND cấp huyện

	Cách thức thực hiện
	- Gửi trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận

- Gửi qua hệ thống bưu chính.

- Cổng dịch vụ công trực tuyến: dichvucong.hanoi.gov.vn

	Đối tượng thực hiện
	Tổ chức hoặc cá nhân

	
	

	Trình tự thực hiện
	a) Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị cho phép  trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Phòng Giáo dục và Đào tạo;
b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định các điều kiện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định;
c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép hoạt động giáo dục trở lại. Nếu chưa cho phép hoạt động giáo dục trở lại thì có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị cho phép hoạt động giáo dục trở lại và Phòng Giáo dục và Đào tạo nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

	Thời hạn giải quyết
	Trực tiếp

15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
Dịch vụ bưu chính

15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
Dịch vụ công trực tuyến

15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

	Phí
	0

	Lệ Phí
	Không

	Thành phần hồ sơ
	Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Tờ trình cho phép hoạt động trở lại;
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Biên bản kiểm tra.

Bản chính: 1
Bản sao: 0



	Số lượng bộ hồ sơ
	01 bộ

	Yêu cầu - điều kiện
	Sau thời gian đình chỉ, nếu trung tâm học tập cộng đồng khắc phục được những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ thì Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu chưa cho phép hoạt động trở lại thì có văn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân cấp xã nêu rõ lý do và hướng giải quyết;

	Căn cứ pháp lý
	-Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

- Luật Giáo dục ngày 14/06/2019

- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Quyết định số 10/VBHN-BGDĐT ngày 14/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn;

- Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá thuộc phạm vị, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

	Biểu mẫu đính kèm
	

	Kết quả thực hiện
	Quyết định cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động giáo dục trở lại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện


VI. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (09 thủ tục)

	Tên thủ tục
	1. Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

	Lĩnh vực
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	Cơ quan thực hiện
	UBND cấp huyện

	Cách thức thực hiện
	- Gửi trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận

- Gửi qua hệ thống bưu chính.

- Cổng dịch vụ công trực tuyến: dichvucong.hanoi.gov.vn

	Đối tượng thực hiện
	Tổ chức hoặc cá nhân

	
	

	Trình tự thực hiện
	Bước 1: Đơn vị cấp xã lập hồ sơ đề nghị UBND cấp huyện kiểm tra công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ.
Bước 2: UBND cấp huyện xem xét hồ sơ và kiểm tra đơn vị cấp xã.
Bước 3: UBND cấp huyện ra quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ đối với xã nếu đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP.

	Thời hạn giải quyết
	Trực tiếp

Không quy định
Dịch vụ bưu chính

Không quy định

Dịch vụ công trực tuyến

Không quy định



	Phí
	0

	Lệ Phí
	Không

	Thành phần hồ sơ
	Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Danh sách trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục mầm non (đối với phổ cập giáo dục mầm non); danh sách học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học (đối với phổ cập giáo dục tiểu học; dah sách học sinh tốt nghiệp THCS, danh sách học sinh có chứng chỉ nghề (đối với phổ cập giáo dục trung học cơ sở); danh sách học viên được công nhận biết chữ theo các mức độ (đối với xóa mù chữ) theo đúng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 26 Nghị định số 20/2014/NĐ-CP.
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Biên bản tự kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Tờ trình đề nghị kiểm tra công nhận PCGD, xóa mù chữ
Bản chính: 1
Bản sao: 0



	Số lượng bộ hồ sơ
	01 bộ

	Yêu cầu - điều kiện
	- Hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. 

- Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đến lớp đạt ít nhất 95%; đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 90%; 

- Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt ít nhất 85%; đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%. 

- Đối với cá nhân: Hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học. 

- Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 90%; 

- Tỷ lệ trẻ em đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 80%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 70%. 

- Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1; - Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 95%; 

- Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 80%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 70%; các trẻ em 11 tuổi còn lại đều đang học các lớp tiểu học. 

- Đối với cá nhân: Được cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. 

- Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1 và tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1; 

- Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học cơ sở đạt ít nhất 80%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 70%. 

- Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1; 

- Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học cơ sở đạt ít nhất 90%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%. 

- Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2; 

- Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học cơ sở đạt ít nhất 95%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 90%; 

- Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt ít nhất 80%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 70%. 

- Người đạt chuẩn biết chữ mức độ 1: Hoàn thành giai đoạn 1 chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ hoặc hoàn thành lớp 3 chương trình giáo dục tiểu học. 

- Người đạt chuẩn biết chữ mức độ 2: Hoàn thành giai đoạn 2 chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ hoặc hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học. 

- Có ít nhất 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 35 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 1; đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có ít nhất 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 25 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 1. 

- Có ít nhất 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 60 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2; đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có ít nhất 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 35 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2.

	Căn cứ pháp lý
	-Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

- Luật Giáo dục ngày 14/06/2019

- Nghị định 20/2014-NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

- Thông tư số 07/2016/TT-BGD&ĐT ngày 22/3/2016 quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo về việc Công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá thuộc phạm vị, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

	Biểu mẫu đính kèm
	

	Kết quả thực hiện
	Quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đối với xã của Chủ tịch UBND cấp huyện


	Tên thủ tục
	2. Quy trình đánh giá xếp loại "Cộng đồng hoạt động" cấp xã

	Lĩnh vực
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	Cơ quan thực hiện
	UBND cấp huyện

	Cách thức thực hiện
	- Gửi trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận

- Gửi qua hệ thống bưu chính.

- Cổng dịch vụ công trực tuyến: dichvucong.hanoi.gov.vn

	Đối tượng thực hiện
	Tổ chức hoặc cá nhân

	
	

	Trình tự thực hiện
	Bước 1: Vào tháng 12 hằng năm, Hội Khuyến học cấp xã chủ trì xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng “Cộng đồng học tập” của xã; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch.
Bước 2: Căn cứ kết quả tự kiểm tra, Hội Khuyến học cấp xã lập hồ sơ; gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, đánh giá, xếp loại đối với cấp xã.
Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Hội Khuyến học chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá và xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.
Bước 4: Căn cứ vào kế hoạch đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, Hội Khuyến học chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.
Bước 5: Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra, Hội Khuyến học lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã và công bố công khai.

	Thời hạn giải quyết
	Trực tiếp

15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
Dịch vụ bưu chính

15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
Dịch vụ công trực tuyến

15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

	Phí
	0

	Lệ Phí
	Không

	Thành phần hồ sơ
	Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Hồ sơ của Hội Khuyến học cấp phường trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp Quận quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp phường, gồm:
Tờ trình của UBND phường
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Báo cáo (kèm các minh chứng phù hợp với các tiêu chí theo mẫu hướng dẫn) đánh giá kết quả xây dựng “Cộng đồng học tập” của phường, có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường;
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Biên bản tự kiểm tra, đánh giá xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp phường.
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Hồ sơ của Hội Khuyến học cấp huyện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp phường, gồm:
Tờ trình của Hội Khuyến học cấp Quận;
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Biên bản kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp phường;
Bản chính: 1
Bản sao: 0



	Số lượng bộ hồ sơ
	01 bộ

	Yêu cầu - điều kiện
	Việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã phải căn cứ vào kết quả đạt được, thông qua các minh chứng phù hợp với các tiêu chí được quy định cụ thể tại Phụ lục Hướng dẫn đánh giá, cho điểm “Cộng đồng học tập” cấp xã (kèm theo Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã) và Hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

	Căn cứ pháp lý
	-Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

- Luật Giáo dục ngày 14/06/2019

- Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Quy định đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập cấp xã”;

- Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”;

- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo về việc Công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá thuộc phạm vị, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

	Biểu mẫu đính kèm
	

	Kết quả thực hiện
	Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” đối với cấp xã của Chủ tịch UBND cấp huyện


	Tên thủ tục
	3. Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

	Lĩnh vực
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	Cơ quan thực hiện
	UBND cấp huyện

	Cách thức thực hiện
	- Gửi trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận

- Gửi qua hệ thống bưu chính.

- Cổng dịch vụ công trực tuyến: dichvucong.hanoi.gov.vn

	Đối tượng thực hiện
	Tổ chức hoặc cá nhân

	
	

	Trình tự thực hiện
	a) Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến kèm theo bản mềm đến Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động;
b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động; tổ chức thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân cấp huyện quyết định chuyển đổi.
Quyết định chuyển đổi được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan quyết định chuyển đổi.
c) Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ, Ủy ban nhân cấp huyện gửi văn bản thông báo cho nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục và nêu rõ lý do.


	Thời hạn giải quyết
	Trực tiếp

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
Dịch vụ bưu chính

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
Dịch vụ công trực tuyến

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

	Phí
	0

	Lệ Phí
	Không

	Thành phần hồ sơ
	Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

1. Tờ trình đề nghị chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận trong đó nêu rõ sự cần thiết phải chuyển đổi; tôn chỉ, mục đích hoạt động không vì lợi nhuận; phần vốn góp, phần tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia của nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục (nếu có)
Bản chính: 1
Bản sao: 0

2. Văn bản cam kết của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp đối với nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục chuyển sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, bảo đảm thực hiện hoạt động không vì lợi nhuận, không rút vốn, không hưởng lợi tức; phần lợi nhuận tích lũy hằng năm thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia để tiếp tục đầu tư phát triển nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục

Bản chính: 0
Bản sao: 1

3. Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động; dự thảo quy chế tài chính nội bộ của nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Bản chính: 1
Bản sao: 0

4. Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu báo cáo kết quả kiểm toán; thỏa thuận giải quyết phần vốn góp cho nhà đầu tư không đồng ý chuyển đổi sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận (nếu có); các giấy tờ, tài liệu về đất đai, tài sản, tài chính, tổ chức và nhân sự của nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục chuyển đổi sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận; 

Bản chính: 0
Bản sao: 1

5. Báo cáo đánh giá tác động của việc chuyển đổi về nhân sự, tài chính, tài sản và phương án xử lý;

Bản chính: 1
Bản sao: 0

6. Quyết định thành lập nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục, quyết định công nhận hội đồng trường đương nhiệm, quyết định công nhận hiệu trưởng đương nhiệm của nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục và các tài liệu liên quan khác (nếu có)
Bản chính: 0
Bản sao: 1



	Số lượng bộ hồ sơ
	01 bộ

	Yêu cầu - điều kiện
	

	Căn cứ pháp lý
	Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

- Luật Giáo dục ngày 14/06/2019

- Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo về việc Công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá thuộc phạm vị, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

	Biểu mẫu đính kèm
	

	Kết quả thực hiện
	Quyết định Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận của Chủ tịch UBND cấp huyện


	Tên thủ tục
	4. Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

	Lĩnh vực
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	Cơ quan thực hiện
	UBND cấp huyện

	Cách thức thực hiện
	- Gửi trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận

- Gửi qua hệ thống bưu chính.

- Cổng dịch vụ công trực tuyến: dichvucong.hanoi.gov.vn

	Đối tượng thực hiện
	Tổ chức hoặc cá nhân

	
	

	Trình tự thực hiện
	a) Cơ sở giáo dục phổ thông tư thục gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến kèm theo bản mềm đến Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động; 
b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động; tổ chức thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Quyết định chuyển đổi được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan quyết định chuyển đổi.
c) Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ, Ủy ban nhân cấp huyện gửi văn bản thông báo cho cơ sở giáo dục phổ thông tư thục và nêu rõ lý do.

	Thời hạn giải quyết
	Trực tiếp

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
Dịch vụ bưu chính

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
Dịch vụ công trực tuyến

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

	Phí
	0

	Lệ Phí
	Không

	Thành phần hồ sơ
	Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

1. Tờ trình đề nghị chuyển đổi cơ sở giáo dục phổ thông tư thục sang cơ sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, trong đó nêu rõ sự cần thiết phải chuyển đổi; tôn chỉ, mục đích hoạt động không vì lợi nhuận; phân vốn góp, phần tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia của nhà trường (nếu có)
Bản chính: 1
Bản sao: 0

2. Văn bản cam kết của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp đối với cơ sở giáo dục phổ thông tư thục chuyển sang cơ sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, bảo đảm thực hiện hoạt động không vì lợi nhuận, không rút vốn, không hưởng lợi tức; phần lợi nhuận tích lũy hằng năm thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia để tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở giáo dục phổ thông tư thục;

Bản chính: 0
Bản sao: 1

3. Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động; dự thảo quy chế tài chính nội bộ của cơ sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận;

Bản chính: 1
Bản sao: 0

4. Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu báo cáo kết quả kiểm toán; thỏa thuận giải quyết phần vốn góp cho nhà đầu tư không đồng ý chuyển đổi sang cơ sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận (nếu có); các giấy tờ, tài liệu về đất đai, tài sản, tài chính, tổ chức và nhân sự của cơ sở giáo dục phổ thông tư thục chuyển đổi sang cơ sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 

Bản chính: 0
Bản sao: 1

5. Báo cáo đánh giá tác động của việc chuyển đổi về nhân sự, tài chính, tài sản và phương án xử lý;

Bản chính: 1
Bản sao: 0

6. Quyết định thành lập cơ sở giáo dục phổ thông tư thục, quyết định công nhận hội đồng trường đương nhiệm, quyết định công nhận hiệu trưởng đương nhiệm của cơ sở giáo dục phổ thông tư thục và các tài liệu liên quan khác (nếu có)
Bản chính: 0
Bản sao: 1



	Số lượng bộ hồ sơ
	01 bộ

	Yêu cầu - điều kiện
	

	Căn cứ pháp lý
	- Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

- Luật Giáo dục ngày 14/06/2019

- Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo về việc Công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá thuộc phạm vị, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

	Biểu mẫu đính kèm
	

	Kết quả thực hiện
	Quyết định Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận của Chủ tịch UBND cấp huyện


	Tên thủ tục
	5. Xét duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

	Lĩnh vực
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	Cơ quan thực hiện
	Cơ sở giáo dục

	Cách thức thực hiện
	- Gửi trực tiếp tại cơ sở giáo dục
- Gửi qua hệ thống bưu chính.

- Trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của cơ sở (nếu có)

	Đối tượng thực hiện
	Cá nhân

	
	

	Trình tự thực hiện
	a) Vào thời Điểm học sinh đầu cấp làm thủ tục nhập học, nhà trường có học sinh theo học thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định này tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi, hướng dẫn cho bố, mẹ (hoặc người giám hộ hợp pháp) và học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách chuẩn bị hồ sơ theo quy định;
b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết thông báo, gia đình hoặc học sinh nộp hồ sơ cho nhà trường. Mỗi đối tượng nộp 01 bộ hồ sơ cho 01 lần đầu khi đề nghị xét, cấp trong cùng một trường, riêng trường hợp thuộc hộ nghèo phải nộp bổ sung giấy tờ chứng minh là hộ nghèo theo từng năm học;
c) Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, nhà trường có trách nhiệm xét duyệt và lập hồ sơ theo quy định gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với các trường tiểu học và trung học cơ sở

	Thời hạn giải quyết
	Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở: Hàng tháng

Hỗ trợ gạo: 2 lần/năm 

	Phí
	0

	Lệ Phí
	Không

	Thành phần hồ sơ
	Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

a) Đơn đề nghị hỗ trợ 
Bản chính: 1
Bản sao: 0

b) Sổ hộ khẩu (bản sao có mang bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực từ bản chính; trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy xác nhận của Trưởng Công an xã).
Bản chính: 0
Bản sao: 1



	Số lượng bộ hồ sơ
	01 bộ

	Yêu cầu - điều kiện
	Đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở phải bảo đảm một trong các Điều kiện sau:
a) Là học sinh bán trú đang học tại trường phổ thông dân tộc bán trú;
b) Là học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.
Nhà ở xa trường Khoảng cách từ 4 km trở lên đối với học sinh tiểu học và từ 7 km trở lên đối với học sinh trung học cơ sở hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn: Phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá;
c) Là học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc xã khu vực II vùng dân tộc và miền núi. Nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trở giao thông đi lại khó khăn cụ thể như quy định tại Điểm b.

	Căn cứ pháp lý
	- Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn;

- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo về việc Công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá thuộc phạm vị, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

	Biểu mẫu đính kèm
	Đối với học sinh tiểu học theo Mẫu số 01, học sinh trung học cơ sở theo Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ


	Tên thủ tục
	6. Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

	Lĩnh vực
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	Cơ quan thực hiện
	Cơ sở giáo dục

	Cách thức thực hiện
	Gửi trực tiếp tại cơ sở giáo dục

	Đối tượng thực hiện
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	Trình tự thực hiện
	a) Đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục công lập
- Đầu năm học, các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có trẻ mẫu giáo, học sinh dân tộc thiểu số rất ít người theo học tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi, hướng dẫn cho cha mẹ (hoặc người chăm sóc) trẻ mẫu giáo; cho học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách làm đơn đề nghị hỗ trợ học tập.

- Đầu khóa học, các trường dự bị đại học, các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người theo học tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi cho học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng chính sách làm đơn đề nghị hỗ trợ học tập 
- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết thông báo, cha mẹ (hoặc người chăm sóc) trẻ mẫu giáo; học sinh, sinh viên nộp đơn cho cơ sở giáo dục.
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nhận đơn, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức xem xét đơn đề nghị hỗ trợ học tập, lập và phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng, niêm yết công khai danh sách đối tượng được hưởng, gửi báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và thực hiện việc chi trả.
Trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục công lập chỉ cần nộp đơn đề nghị hỗ trợ học tập một lần khi bắt đầu vào học tại một cơ sở giáo dục. Trong các năm học tiếp theo, các cơ sở giáo dục căn cứ vào danh sách trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người đang học tại trường và đơn đề nghị của trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên mới vào học để lập và phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng.
b) Đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập
- Đầu năm học, các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có trẻ mẫu giáo, học sinh dân tộc thiểu số rất ít người theo học tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi, hướng dẫn cho cha mẹ (hoặc người chăm sóc) trẻ mẫu giáo; cho học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách làm đơn đề nghị hỗ trợ học tập.

- Đầu khóa học, các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người theo học tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi cho học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng chính sách làm đơn đề nghị hỗ trợ học tập.
- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết thông báo, cha mẹ (hoặc người chăm sóc) trẻ mẫu giáo; học sinh, sinh viên nộp đơn cho cơ sở giáo dục. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm xác nhận vào đơn đề nghị hỗ trợ học tập của cha mẹ (hoặc người chăm sóc) trẻ mẫu giáo; của học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.
- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày khai giảng năm học, khóa học, cha mẹ (hoặc người chăm sóc) trẻ mẫu giáo; học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở nộp đơn đề nghị hỗ trợ học tập cho Phòng Giáo dục và Đào tạo, học sinh trung học phổ thông nộp đơn đề nghị hỗ trợ học tập cho Sở Giáo dục và Đào tạo, học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học nộp đơn đề nghị hỗ trợ học tập cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tại nơi trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú. Trong trường hợp học sinh, sinh viên không trực tiếp đến nộp thì cha mẹ học sinh, sinh viên nộp thay.
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nhận đơn đề nghị hỗ trợ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổ chức xem xét đơn, lập và phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng, niêm yết công khai danh sách đối tượng được hưởng chính sách và thực hiện chi trả.

	Thời hạn giải quyết
	· Đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục công lập (tính từ ngày hết hạn nhận đơn): 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập (tính từ ngày khai giảng): 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

	Phí
	0

	Lệ Phí
	Không

	Thành phần hồ sơ
	Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở các dân tộc thiểu số rất ít người học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập:

- Đơn đề nghị hỗ trợ học tập có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở các dân tộc thiểu số rất ít người đang học tập
Bản chính: 1
Bản sao: 0



	Số lượng bộ hồ sơ
	01 bộ

	Yêu cầu - điều kiện
	Trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên thuộc 16 dân tộc có số dân dưới 10.000 người: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ (sau đây gọi là dân tộc thiểu số rất ít người).

	Căn cứ pháp lý
	- Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người

- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo về việc Công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá thuộc phạm vị, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

	Biểu mẫu đính kèm
	mẫu đơn số 03, 04 theo Phụ lục Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ


	Tên thủ tục
	7. Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

	Lĩnh vực
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	Cơ quan thực hiện
	Cơ sở giáo dục

	Cách thức thực hiện
	- Gửi trực tiếp tại cơ sở giáo dục

- Gửi qua hệ thống bưu chính.

- Trang thông tin điện tử của cơ sở (nếu có)

	Đối tượng thực hiện
	Cá nhân

	
	

	Trình tự thực hiện
	Tháng 8 hằng năm, cơ sở giáo dục mầm non tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi và hướng dẫn cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em thuộc đối tượng được hưởng chính sách nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ ăn trưa;

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ sở giáo dục mầm non thông báo, cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ theo quy định tại cơ sở giáo dục mầm non. Mỗi đối tượng nộp 01 bộ hồ sơ cho 01 lần đầu đề nghị hỗ trợ trong cả thời gian học tại cơ sở giáo dục mầm non, nộp bổ sung Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo từng năm học;

Cơ sở giáo dục mầm non tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thành phần hồ sơ nộp là bản sao chưa có chứng thực của cấp có thẩm quyền, người nhận hồ sơ có trách nhiệm đối chiếu với bản chính, ký xác nhận vào bản sao để đưa vào hồ sơ, yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định. Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, cơ sở giáo dục mầm non gửi giấy tiếp nhận hồ sơ cho cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em. Trường hợp hồ sơ gửi qua bưu điện hoặc trực tuyến không bảo đảm yêu cầu, trong thời hạn 05 ngày làm việc cơ sở giáo dục mầm non gửi thông báo không tiếp nhận hồ sơ và lý do cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em;

Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ, cơ sở giáo dục mầm non lập danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa kèm theo hồ sơ quy định gửi về phòng giáo dục và đào tạo đang quản lý trực tiếp để xem xét, tổng hợp;

Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của cơ sở giáo dục mầm non, phòng giáo dục và đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của phòng giáo dục và đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa và thông báo kết quả cho cơ sở giáo dục mầm non;

Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa, cơ sở giáo dục mầm non thông báo công khai và tổ chức triển khai thực hiện chi hỗ trợ.

	Thời hạn giải quyết
	24 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

	Phí
	0

	Lệ Phí
	Không

	Thành phần hồ sơ
	Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Đối với trẻ em độ tuổi mẫu giáo (không bao gồm trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ) đang học tại lớp mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở thôn đặc biệt khó khăn, xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ:

- Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu hoặc cung cấp thông tin về số định danh cá nhân của trẻ em hoặc của cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em; 
-Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc đăng ký thường trú của trẻ (trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc).
Bản chính: 0
Bản sao: 1

Đối với trẻ em độ tuổi mẫu giáo (không bao gồm trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ) đang học tại lớp mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội:

- Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

Bản chính: 0
Bản sao: 1

Đối với trẻ em độ tuổi mẫu giáo (không bao gồm trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ) đang học tại lớp mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ:

- Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận hoặc giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp.

Bản chính: 0
Bản sao: 1

Đối với trẻ em độ tuổi mẫu giáo (không bao gồm trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ) đang học tại lớp mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non là con liệt sĩ, con Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, con thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con bệnh binh; con một số đối tượng chính sách khác theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (nếu có)

- Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công

- Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Giấy khai sinh của trẻ em
Bản chính: 0
Bản sao: 1

Đối với trẻ em độ tuổi mẫu giáo (không bao gồm trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ) đang học tại lớp mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non: trẻ em khuyết tật học hòa nhập: 

- Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Giấy xác nhận khuyết tật do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Bản chính: 0
Bản sao: 1



	Số lượng bộ hồ sơ
	01 bộ

	Yêu cầu - điều kiện
	Trẻ em độ tuổi mẫu giáo (không bao gồm trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ em mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người) đang học tại lớp mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non bảo đảm một trong những điều kiện sau:

a) Có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở thôn đặc biệt khó khăn, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

b) Không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

c) Là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

d) Trẻ em là con liệt sĩ, con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con bệnh binh; con một số đối tượng chính sách khác theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (nếu có).

đ) Trẻ em khuyết tật học hòa nhập.

	Căn cứ pháp lý
	- Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non; 

- Công văn số 768/LS:SGDĐT-TC ngày 16/3/2021 của Liên sở: Giáo dục và Đào tạo-Tài chính về việc hướng dẫn triển khai thực hiện một số chính sách phát triển giáo dục mầm non của thành phố Hà Nội

- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo về việc Công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá thuộc phạm vị, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.


	Tên thủ tục
	8. Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp

	Lĩnh vực
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	Cơ quan thực hiện
	Cơ sở giáo dục

	Cách thức thực hiện
	- Gửi trực tiếp tại cơ sở giáo dục

- Gửi qua hệ thống bưu chính.

- Trang thông tin điện tử của cơ sở (nếu có)

	Đối tượng thực hiện
	Cá nhân

	
	

	Trình tự thực hiện
	Tháng 8 hằng năm, cơ sở giáo dục mầm non tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi và hướng dẫn cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em thuộc đối tượng được hưởng chính sách nộp hồ sơ đề nghị trợ cấp;

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ sở giáo dục mầm non thông báo, cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ theo quy định tại cơ sở giáo dục mầm non;

Cơ sở giáo dục mầm non tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thành phần hồ sơ nộp là bản sao chưa có chứng thực của cấp có thẩm quyền, người nhận hồ sơ có trách nhiệm đối chiếu với bản chính, ký xác nhận vào bản sao để đưa vào hồ sơ, yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định. Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, cơ sở giáo dục mầm non gửi giấy tiếp nhận hồ sơ cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em. Trường hợp hồ sơ gửi qua bưu điện hoặc trực tuyến không bảo đảm yêu cầu, trong thời hạn 05 ngày làm việc cơ sở giáo dục mầm non gửi thông báo không tiếp nhận hồ sơ và lý do cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em;

Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ, cơ sở giáo dục mầm non lập danh sách trẻ em mầm non được hưởng trợ cấp kèm theo hồ sơ quy định gửi về phòng giáo dục và đào tạo đang quản lý trực tiếp để xem xét, tổng hợp; người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục hoàn toàn chịu trách nhiệm về danh sách trẻ em được hưởng trợ cấp;

Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của cơ sở giáo dục mầm non, phòng giáo dục và đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách trẻ em mầm non được hưởng trợ cấp gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của phòng giáo dục và đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt danh sách trẻ em mầm non được hưởng trợ cấp và thông báo kết quả cho cơ sở giáo dục mầm non;

Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ sở giáo dục mầm non thông báo công khai danh sách trẻ em mầm non được trợ cấp.

	Thời hạn giải quyết
	24 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

	Phí
	0

	Lệ Phí
	Không

	Thành phần hồ sơ
	Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Đối với trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định

- Đơn đề nghị trợ cấp đối với trẻ mầm non là con công nhân, người lao động tại khu công nghiệp (mẫu số 03 quy định tại Nghị định 105/2020/NĐ-CP) có xác nhận của đơn vị sử dụng lao động nơi cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em đang công tác
- Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận tạm trú của trẻ em; 
Bản chính: 1
Bản sao: 0


	Số lượng bộ hồ sơ
	01 bộ

	Yêu cầu - điều kiện
	Trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định.

	Căn cứ pháp lý
	- Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non; 

- Công văn số 768/LS:SGDĐT-TC ngày 16/3/2021 của Liên sở: Giáo dục và Đào tạo-Tài chính về việc hướng dẫn triển khai thực hiện một số chính sách phát triển giáo dục mầm non của thành phố Hà Nội

- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo về việc Công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá thuộc phạm vị, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.


	Tên thủ tục
	9. Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn khu công nghiệp

	Lĩnh vực
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	Cơ quan thực hiện
	UBND cấp huyện

	Cách thức thực hiện
	- Gửi trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận

- Gửi qua hệ thống bưu chính.

- Cổng dịch vụ công trực tuyến: dichvucong.hanoi.gov.vn

	Đối tượng thực hiện
	Tổ chức hoặc cá nhân

	
	

	Trình tự thực hiện
	Tháng 8 hằng năm, người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến đến phòng giáo dục và đào tạo;

Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của cơ sở giáo dục mầm non, phòng giáo dục và đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách giáo viên được hưởng chính sách gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định, báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của phòng giáo dục và đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt danh sách giáo viên được hưởng chính sách và thông báo kết quả cho cơ sở giáo dục mầm non;

Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ sở giáo dục mầm non thông báo công khai danh sách giáo viên được hưởng chính sách.



	Thời hạn giải quyết
	Trực tiếp

17 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
Dịch vụ bưu chính

17 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
Dịch vụ công trực tuyến

17 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

	Phí
	0

	Lệ Phí
	Không

	Thành phần hồ sơ
	Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định ở địa bàn có khu công nghiệp đảm bảo những điều kiện sau:

Có trình độ đào tạo chuẩn chức danh giáo viên mầm non theo quy định. Có hợp đồng lao động với người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục; Trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ/lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

- Danh sách giáo viên được hưởng chính sách (mẫu số 03 quy định tại Nghị định 105/2020/NĐ-CP) 
Bản chính: 1
Bản sao: 0

- Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Hợp đồng lao động của giáo viên được hưởng chính sách 
Bản chính: 0
Bản sao: 1



	Số lượng bộ hồ sơ
	01 bộ

	Yêu cầu - điều kiện
	Giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định ở địa bàn có khu công nghiệp bảo đảm những điều kiện sau:

- Có trình độ chuẩn đào tạo chức danh giáo viên mầm non theo quy định;

- Có hợp đồng lao động với người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục;

- Trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ/lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

	Căn cứ pháp lý
	Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non; 

- Công văn số 768/LS:SGDĐT-TC ngày 16/3/2021 của Liên sở: Giáo dục và Đào tạo-Tài chính về việc hướng dẫn triển khai thực hiện một số chính sách phát triển giáo dục mầm non của thành phố Hà Nội

- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo về việc Công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá thuộc phạm vị, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

	Biểu mẫu đính kèm
	

	Kết quả thực hiện
	Quyết định phê duyệt của UBND cấp huyện


B. Theo Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của UBND thành phố Hà Nội
	Tên thủ tục
	1. Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

	Lĩnh vực
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	Cơ quan thực hiện
	Phòng Giáo dục và Đào tạo 

	Cách thức thực hiện
	- Gửi trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận

- Gửi qua hệ thống bưu chính.

- Cổng dịch vụ công trực tuyến: dichvucong.hanoi.gov.vn

	Đối tượng thực hiện
	Cá nhân

	
	

	Trình tự thực hiện
	Đối với học sinh chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố: Hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc sở giáo dục và đào tạo.
Đối với học sinh chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác: Phòng giáo dục và đào tạo nơi đến tiếp nhận và giới thiệu về trường theo nơi cư trú, kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra. Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Trưởng phòng giáo dục và đào tạo nơi đến xem xét, quyết định.



	Thời hạn giải quyết
	Không quy định

	Phí
	0

	Lệ Phí
	Không

	Thành phần hồ sơ
	Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Đơn xin chuyển trường do cha, mẹ hoặc người giám hộ ký; có xác nhận tiếp nhận của Hiệu trưởng trường THCS nơi chuyển đến.
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Học bạ.

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Bằng tốt nghiệp Tiểu học hoặc giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học.
Bản chính: 0
Bản sao: 1
Giấy khai sinh (Mang bản chính để đối chiếu)

Bản chính: 0
Bản sao: 1
Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp. 

Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phòng GD&ĐT nơi đi cấp.
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).
Bản chính: 0
Bản sao: 1
Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn, hoặc quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến.
Bản chính: 0
Bản sao: 1

Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình.

Bản chính: 0
Bản sao: 1



	Số lượng bộ hồ sơ
	01 bộ

	Yêu cầu - điều kiện
	a) Về đối tượng: 

- Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ. 

- Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực sự chính đáng để phải chuyển trường. 

b) Điều kiện chung: 

- Trừ các quy định tại khoản 2 và 3 Điều 2 Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh được xét và giải quyết chuyển trường nếu bảo đảm đủ các điều kiện về đối tượng và hồ sơ thủ tục tại các Điều 4 và 5 của Quy định này. 

- Việc chuyển trường từ trường trung học bình thường sang trường trung học chuyên biệt (phổ thông dân tộc nội trú, trường chuyên, trường năng khiếu) thực hiện theo quy chế riêng của trường chuyên biệt đó. 

- Việc chuyển trường từ trường trung học phổ thông ngoài công lập sang trường trung học phổ thông công lập chỉ được xem xét, giải quyết trong hai trường hợp sau: 

+ Trường hợp học sinh đang học tại trường trung học phổ thông ngoài công lập phải chuyển nơi cư trú theo cha mẹ hoặc người giám hộ đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà ở đó không có trường trung học phổ thông ngoài công lập thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem xét, 775 quyết định từng trường hợp cụ thể đối với việc chuyển vào học trường trung học phổ thông công lập. 

+ Trường hợp học sinh đang học tại trường trung học phổ thông ngoài công lập thuộc loại trường có thi tuyển đầu vào phải chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ, mà ở đó không có trường trung học phổ thông ngoài công lập có chất lượng tương đương thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể đối với việc chuyển vào học trường trung học phổ thông công lập.

	Căn cứ pháp lý
	-Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông”

- Thông tư số 50/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành Kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo về việc Công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội


	Tên thủ tục
	2. Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước

	Lĩnh vực
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	Cơ quan thực hiện
	Phòng Giáo dục và Đào tạo 

	Cách thức thực hiện
	- Gửi trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận

- Gửi qua hệ thống bưu chính.

- Cổng dịch vụ công trực tuyến: dichvucong.hanoi.gov.vn

	Đối tượng thực hiện
	Cá nhân

	
	

	Trình tự thực hiện
	1. Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học cơ sở) tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường.

2. Đối với các học sinh quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 của Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì nhà trường tổ chức kiểm tra trình độ học sinh. Với những môn học không có theo chương trình giáo dục của Việt Nam, yêu cầu học sinh phải hoàn thành nội dung của môn học đó và có kiểm tra sau khóa học.

	Thời hạn giải quyết
	Không quy định

	Phí
	0

	Lệ Phí
	Không

	Thành phần hồ sơ
	Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Đơn xin chuyển trường do cha, mẹ hoặc người giám hộ ký
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Học bạ hoặc giấy xác nhận của nhà trường về kết quả học tập các lớp học trước đó (bản dịch sang tiếng Việt có chứng thực)
Bản chính: 0
Bản sao: 1
Giấy chứng nhận tốt nghiệp của lớp hoặc bậc học dưới tại nước ngoài (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt)
Bản chính: 0
Bản sao: 1

Bằng tốt nghiệp bậc học dưới tại Việt Nam trước khi ra nước ngoài (nếu có).
Bản chính: 1
Bản sao: 0
d) Bản sao giấy khai sinh, kể cả học sinh được sinh ra ở nước ngoài
Bản chính: 0
Bản sao: 1


	Số lượng bộ hồ sơ
	01 bộ

	Yêu cầu - điều kiện
	Đối tượng học sinh Việt Nam về nước.

1. Học sinh học ở nước ngoài diện được cấp học bổng theo các hiệp định, thỏa thuận giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế.

2. Học sinh học ở nước ngoài theo diện du học tự túc hoặc theo hợp đồng đào tạo giữa các cơ sở giáo dục của Việt Nam với các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

3. Học sinh theo cha, mẹ hoặc người giám hộ làm việc ở nước ngoài, học sinh Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Điều kiện văn bằng.

1. Trung học cơ sở.

Học sinh vào học tại trường trung học cơ sở phải có học bạ hoặc giấy xác nhận kết quả học tập các lớp học trước đó, cùng với xác nhận của nhà trường về việc được chuyển lên lớp học trên.

Điều kiện về tuổi và chương trình học tập.

1. Học sinh Việt Nam ở nước ngoài về nước năm xin học được gia hạn thêm 03 tuổi so với tuổi quy định của từng cấp học.

2. Chương trình học tập:

a) Chương trình học tập ở nước ngoài phải có nội dung tương đương với chương trình giáo dục của Việt Nam với những môn học thuộc nhóm khoa học tự nhiên. Với những môn học thuộc nhóm khoa học xã hội và nhân văn, học sinh phải bổ túc thêm kiến thức cho phù hợp với chương trình giáo dục của Việt Nam.

b) Những học sinh đang học dở chương trình của một lớp học ở nước ngoài xin chuyển về học tiếp lớp học tương đương tại trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông Việt Nam phải được nhà trường nơi tiếp nhận kiểm tra trình độ theo chương trình quy định của lớp học đó.

c) Học sinh muốn vào học trường trung học chuyên biệt (phổ thông dân tộc nội trú, trường chuyên, trường năng khiếu) thực hiện theo quy chế của trường chuyên biệt đó.

	Căn cứ pháp lý
	-Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông”

- Thông tư số 50/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành Kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo về việc Công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 13/03/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về thông qua Phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính năm 2019
- Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội


	Tên thủ tục
	3. Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài

	Lĩnh vực
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	Cơ quan thực hiện
	Phòng Giáo dục và Đào tạo 

	Cách thức thực hiện
	- Gửi trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận

- Gửi qua hệ thống bưu chính.

- Cổng dịch vụ công trực tuyến: dichvucong.hanoi.gov.vn

	Đối tượng thực hiện
	Cá nhân

	
	

	Trình tự thực hiện
	1. Đối với học sinh được quy định tại khoản 1 Điều 12 của Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Thực hiện theo Hiệp định đã được ký kết.

2. Đối với học sinh được quy định tại khoản 2 và 3 Điều 12 của Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học cơ sở) tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường.

	Thời hạn giải quyết
	Không quy định

	Phí
	0

	Lệ Phí
	Không

	Thành phần hồ sơ
	Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Học sinh phải có đầy đủ hồ sơ bằng tiếng Việt, gồm:
1. Đơn xin học do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.

Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Bản tóm tắt lý lịch.

Bản chính: 1
Bản sao: 0
3. Bản sao và bản dịch sang tiếng Việt các giấy chứng nhận cần thiết theo quy định tại Điều 13 của Quy định này (có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước gửi đào tạo).

Bản chính: 0
Bản sao: 1
4. Học bạ hoặc giấy xác nhận của nhà trường về kết quả học tập các lớp học trước đó (bản dịch sang tiếng Việt có chứng thực)
Bản chính: 0
Bản sao: 1

5. Giấy chứng nhận sức khỏe (do cơ quan y tế có thẩm quyền của nước gửi đào tạo cấp trước khi đến Việt Nam không quá 6 tháng).
Bản chính: 1
Bản sao: 0
6. Ảnh cỡ 4 x 6 cm (chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).



	Số lượng bộ hồ sơ
	01 bộ

	Yêu cầu - điều kiện
	Đối tượng học sinh người nước ngoài.

Học sinh người nước ngoài được xem xét, tiếp nhận vào học tại trường trung học Việt Nam gồm:

1. Học sinh diện được cấp học bổng theo các hiệp định, thỏa thuận giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế.

2. Học sinh diện tự túc theo hợp đồng đào tạo giữa các cơ sở giáo dục của Việt Nam với các tố chức, cá nhân nước ngoài.

3. Học sinh theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ sang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Điều kiện văn bằng.

Học sinh người nước ngoài có nguyện vọng vào học tại các trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp tương đương bằng tốt nghiệp của Việt Nam được quy định tại Luật Giáo dục Việt Nam đôi với từng bậc học, cấp học.

Điều kiện sức khỏe và tuổi.

1. Điều kiện sức khỏe:

a) Học sinh phải được kiểm tra sức khỏe khi nhập học.

b) Trường hợp mắc các bệnh xã hội, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam thì được trả ngay về nước.

c) Khi mắc các bệnh thông thường phải điều trị trong vòng 03 tháng, nếu không đủ sức khỏe cũng được trả về nước.

2. Điều kiện tuổi:
Học sinh người nước ngoài trong năm xin học tại Việt Nam được gia hạn thêm 03 tuổi so với tuổi quy định của từng cấp học.



	Căn cứ pháp lý
	-Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông”

- Thông tư số 50/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành Kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo về việc Công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 13/03/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về thông qua Phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính năm 2019
- Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội



